HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
Chương 04

ĐỊNH LÝ SIN – COS, GIẢI TAM GIÁC & THỰC TẾ
Bài 2.
Chương 04

A
Lý thuyết

1. Định lý hàm cos


» 	Trongvới ta có:

 

 

 
» 	Hệ quả

 

 

 


2. Định lý hàm sin

» 	Trong ta có:


» 	Hệ quả

 

 

 


3. Đường trung tuyến



» 	Cho,là trung điểm cạnh, 




» 	Gọilần lượt là độ dài các đường trung tuyến từ 

 

 

 



4. Diện tích tam giác

⑴ .

⑵ 



⑶ (là bán kính đường tròn ngoại tiếp).



⑷ (là bán kính đường tròn nội tiếp).



⑸ với, với là nửa chu vi.



5. Giải tam giác
» 	Giải tam giác là tìm số đo các cạnh còn lại và các góc còn lại của tam giác khi biết một số yếu tố cho trước.
» 	Để giải tam giác ta sử dụng một cách hợp lý các công cụ là: Định lý cosin, định lý sin và công thức về diện tích tam giác.



B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Giải tam giác
≫ Định lý cos:	≫ Hệ quả


⑴ 	⑷ 


⑵ 	⑸ 


⑶ 	⑹ 

≫ Định lý sin: 	≫ Hệ quả

	⑴ 

	⑵ 

	⑶ 

≫ Đường trung tuyến: 


Gọilần lượt là độ dài các đường trung tuyến từ 



⑴ 	⑵ 	⑶ 

Phương pháp

Ví dụ 1.1.



Cho tam giác  có  . Tính 


 Lời giải


  .

 .

Ta có:  .

Ta có:  .
Ví dụ 1.2.







Cho tam giác có độ dài ba cạnh là , , . Tính độ dài đường trung tuyến , với  là trung điểm của .


 Lời giải
Áp dụng công thức tính độ dài trung tuyến ta có:


.
Ví dụ 1.3.


Tam giáccó cạnh .




⑴ Tính cạnh , góc  và diện tích  của 




⑵ Tính chiều cao  và độ dài  của đường trung tuyến kẻ từ  của 


 Lời giải




⑴ Tính cạnh , góc  và diện tích  của 


Ta có  .




Xét tam giác  có  tam giác  cân tại .

Ta có .




⑵ Tính chiều cao  và độ dài  của đường trung tuyến kẻ từ  của 

Ta có  .

Ta có  .
Ví dụ 1.4.


Tính góc lớn nhất của tam giáccó cạnh  
Tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất của tam giác.

 Lời giải


Vì   là cạnh lớn nhất nên góc lớn nhất là góc .

Ta có .


Vì   là cạnh lớn nhất nên đường cao ứng với cạnh lớn nhất là .

Ta có  mà

.
Ví dụ 1.5.





Tam giác  vuông tại  có , . Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  


 Lời giải




Do tam giác  vuông tại  có ,  nên


.



Diện tích tam giác  là .




Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  là .
Ví dụ 1.6.






Cho tam giác  có , , . Tính độ dài đường  cao  của 


 Lời giải
[image: ]




Theo định lí hàm cos ta có .


Ta lại có: .




Diện tích tam giác  là .




Vì  nên 

Vậy .


 Dạng 2. Chứng minh hệ thức trong tam giác
≫ Áp dụngĐịnh lý cos – sin, công thức đường trung tuyến.
≫ Biến đổi từ vế này sang vế kia hoặc biến đổi tương đương đến một hệ thức đã biết.
≫ Dùng một hệ thức đã biết biến đổi thành hệ thức phải chứng minh.

≫ Vận dụng tỉ số diện tích hai tam giác 
[image: ]

Phương pháp

Ví dụ 2.1.

Chứng minh rằng trong tam giác  ta có

⑴ 

⑵ 

⑶  


 Lời giải

⑴ 

Ta có 




⑵ 

Ta có 

⑶ .

Ta có  ( đpcm).
Ví dụ 2.2.



Cho tam giác  thỏa  . Tam giác  là tam giác gì?


 Lời giải


Ta có: 


 

Vậy tam giác  cân tại A.
Ví dụ 2.3.


Cho tam giác  có  Chứng minh rằng


⑴ 	⑵ 

 Lời giải

⑴  .

Ta có 

⑵  

Ta có 
Ví dụ 2.4.


Cho tam giác  có  Chứng minh rằng


⑴ 	⑵ 

 Lời giải

⑴ .

Ta có 



⑵  

Ta có 
Ví dụ 2.5.

Chứng minh rằng trong tam giác , ta có

⑴  .

⑵  

⑶  


 Lời giải

⑴  .


Áp dụng định lí cosin cho tam giác . Ta có: 





 (Điều phải chứng minh)

⑵  

Ta có: 





.





 (Điều phải chứng minh).

⑶  




Ví dụ 2.6.



Cho tam giác  thỏa  . Chứng minh  là tam giác đều.


 Lời giải

Ta có: 




 



Vì tam giác  cân có 1 góc bằng  nên tam giác là tam giác đều.
Ví dụ 2.7.

Chứng minh rằng trong tam giác diện tích hình bình hành bằng tích hai cạnh bên liên tiếp  với của góc xen giữa chúng.

 Lời giải

Giả sử với hình hình hành: , 

Ta có:   
Do vai trò các góc các cạnh trong hình bình hành như nhau nên suy ra điều phải chứng minh.


 Dạng 3. Ứng dụng thực tế
≫ Áp dụngĐịnh lý cos – sin, công thức đường trung tuyến, hệ thức lượng trong tam giác...
≫ Thường gặp: vận tốc – thời gian, tính độ dài đường đi, tính khoảng cách giữa các vật…

Phương pháp

Ví dụ 3.1.






Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ , tàu thứ hai chạy với tốc độ . Hỏi sau  giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu ?


 Lời giải


Ta có: Sau  quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: 


Sau  quãng đường tàu thứ hai chạy được là: 


Vậy: sau  hai tàu cách nhau là: 
Ví dụ 3.2.







Từ một đỉnh tháp chiều cao , người ta nhìn hai điểm  và  trên mặt đất dưới các góc nhìn là  và  so với phương nằm ngang. Ba điểm  thẳng hàng. Tính khoảng cách  (chính xác đến hàng đơn vị)?


 Lời giải
[image: ]


Trong tam giác vuông : 


Trong tam giác vuông : 

Suy ra: khoảng cách 
Ví dụ 3.3.







Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao m. Từ một vị trí quan sát  cao m so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten, với các góc tương ứng là và  so với phương nằm ngang

⑴ Tính các góc của tam giác 
⑵ Tính chiều cao của tòa nhà.


 Lời giải

[image: ]⑴ Tính các góc của tam giác 


Ta có , 


⑵ Tính chiều cao của tòa nhà.

Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có





Xét tam giác  vuông tại  có 

Vậy chiều cao của tòa nhà là: 
Ví dụ 3.4.


Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình trong.Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ  tới . Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?


 Lời giải


[image: ]Dựng  vuông góc với .



Xét tam giác vuông tại  có 





Xét : 

Mặt khác 



Vậy độ dài đường mới sẽ giảm so với đường cũ.


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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